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ÁP DỤNG SÁNG KIẾN




TÓM TẮT SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến:
           Chương trình giáo dục phổ thông mới xây dựng theo mô hình phát triển năng lực, thông qua những kiến thức cơ bản, thiết thực, hiện đại và các phương pháp tích cực hóa hoạt động của người học, giúp học sinh hình thành và phát triển những phẩm chất và năng lực mà nhà trường và xã hội kì vọng. 

     Xuất phát điểm của quá trình xây dựng chương trình theo mô hình này là mục tiêu của giáo dục, được cụ thể hóa thành những phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi cần thiết cho con người trong hoạt động xã hội. Các môn học và hoạt động giáo dục ( gọi chung là môn học) nhằm giúp học sinh có được những phẩm chất và năng lực được mô tả trong chương trình. Chính vì vậy người giáo viên ở các trường Tiểu học hiện nay đã không ngừng tìm tòi học hỏi tích luỹ những phương pháp có thể áp dụng một cách thuận tiện nhất, dễ hiểu, dễ làm mang lại hiệu quả cao. Trong môn Tiếng Việt , các nội dung giáo dục, các yêu cầu cần đạt của mỗi lớp tập trung vào bốn kĩ năng: đọc, viết, nói và nghe. Yêu cầu về viết không chỉ yêu cầu học sinh biết viết chữ, viết câu, viết đoạn mà còn tạo ra được các kiểu loại văn bản thông dụng, sau đó là một số kiểu loại phức tạp hơn. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói “Chữ viết là một sự biểu hiện của nết người, dạy cho học sinh viết đúng, viết cẩn thận, viết đẹp là góp phần rèn luyện các tính cẩn thận, tính kỉ luật và lòng tự trọng". Vì vậy chữ viết cần phải đúng, đẹp, chữ viết sai chính tả hiệu quả giáo dục sẽ giảm xuống, hậu quả khó lường trước được. Trong quá trình giảng dạy Tiếng Việt , tôi nhận thấy còn rất nhiều học sinh rơi vào tình trạng viết sai chính tả, chữ viết thiếu dấu thanh, chưa đúng kĩ thuật, chưa cẩn thận. Mặc dù đã áp dụng các phương pháp dạy học nhưng tình trạng này vẫn chưa được khắc phục. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm nhiều năm dạy lớp 2, tình trạng học sinh viết sai chính tả vẫn còn khá phổ biến không chỉ ở lớp tôi giảng dạy mà ở tất cả các lớp. Trước tình trạng đó, tôi cảm thấy vô cùng lo lắng và trăn trở: Làm thế nào để khắc phục được tình trạng viết sai chính tả cho các em? Với mong muốn các em có thể viết đúng chính tả, viết cẩn thận, viết đẹp để học tốt môn Tiếng Việt, tôi trăn trở tìm biện pháp khắc phục và qua giảng dạy thực tế đã đúc kết được một số biện pháp rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 2. Chính vì vậy, tôi đã mạnh dạn áp dụng một số biện pháp như: Điều tra nguyên nhân, phân loại đối tượng; Rèn đọc, luyện nghe, cung cấp các quy tắc chính tả, cách phân tích ngôn ngữ, các trò chơi học tập,... Bên cạnh đó thường xuyên động viên, khuyến khích các em tự tin, hứng thú học tập.
2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng:

+ Điều kiện áp dụng:  Giáo viên phải nắm chắc kiến thức từ vựng, ngữ pháp, quy tắc chính tả của Tiếng Việt, ngôn ngữ phái chuẩn xác, gần gũi với đời sống ngôn ngữ của học sinh. Giáo viên trực tiếp giảng dạy các môn văn hóa lớp 2.
- Học sinh phải tích cực học tập và đảm bảo các kĩ năng: đọc - viết - nói - nghe.
+ Thời gian áp dụng:  Sáng kiến được tiến hành nghiên cứu và dạy thực nghiệm năm học 2021 – 2022.     
+ Đối tượng áp dụng: Học sinh lớp 2.

3. Nội dung sáng kiến:
3.1. Tính mới, tính sáng tạo của sáng kiến

 Trong sáng kiến, tôi đã đưa ra một số biện pháp, kĩ năng  mới nhằm phát huy tối đa sự tự giác, tích cực của học sinh: Tự phát hiện và sửa lỗi, vốn từ được mở rộng,  tổ chức các trò chơi học tập lồng ghép cung cấp các kiến thức chính tả, ...

      Những biện pháp đưa ra có thể áp dụng cho mọi giáo viên văn hóa, mọi đối tượng học sinh. Nếu áp dụng sáng kiến này sẽ góp phần khắc phục tình trạng học sinh viết sai chính tả. Đặc biệt hơn tôi thấy tiết học trở nên nhẹ nhàng đối với giáo viên. Học sinh lĩnh hội kiến thức một cách rất thoải mái, hứng thú. 
3.2. Khả năng áp dụng của sáng kiến: Rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 2”.  
       Sáng kiến chỉ rõ được một số biện pháp, cách thức, chuẩn bị ứng với nội dung của từng bài học trong dạy viết ở lớp 2. Các biện pháp thực hiện hiệu quả, khoa học đối với giáo viên và học sinh. Mọi giáo viên đều có thể áp dụng vào trong quá trình giảng dạy lớp 2.
3.3. Lợi ích thiết thực của sáng kiến

       Sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực, nâng cao chất lượng học tập, giúp học sinh yêu thích, say mê môn học.

4. Khẳng định giá trị, kết quả đạt được của sáng kiến: 
       Giáo viên lên lớp tự tin hơn, các tiết học diễn ra nhẹ nhàng, hào hứng và hiệu quả; Sáng kiến đã được áp dụng trực tiếp vào lớp 2A do tôi chủ nhiệm từ học kì I năm học 2021 – 2022 và tôi nhận thấy khi áp dụng sáng kiến trên thì kết quả của lớp tôi được nâng cao rõ rệt qua các đợt khảo sát.

5. Đề xuất kiến nghị để thực hiện áp dụng hoặc mở rộng sáng kiến:

  a. Giáo viên 

- Nhận thức đúng vai trò, vị trí của chữ viết. Thường xuyên nghiên cứu tài liệu tham khảo, dự giờ, trao đổi với đồng nghiệp về mục tiêu, phương pháp, hình thức dạy học, mạnh dạn đưa ra những vướng mắc trong giảng dạy để đồng nghiệp xem xét, giải quyết. Đặc biêt giáo viên phải có lòng hăng say với nghề, có tính kiên trì bền bỉ.
 - Trong giờ học Tiếng Việt ngoài việc rèn kĩ năng đọc, cần phải rèn tốt kĩ năng viết cho học sinh. Bằng cách giáo viên viết phải đúng mẫu chữ hiện hành, thật chính xác đúng quy trình để HS quan sát và thực hành theo.

- GV phối hợp và vận dụng các phương pháp dạy học một cách linh  hoạt, có sáng tạo trong giảng dạy và một điều không thể thiếu đồi với mỗi giáo viên là phải gần gũi, thương yêu HS, kiên trì, cẩn thận, chịu khó và luôn yêu nghề mến trẻ “ Tất cả vì học sinh thân yêu”.
b. Đối với học sinh:

- Chăm chú nghe giảng. Tích cực tham gia các hoạt động học tập trên lớp cũng như ở nhà, rèn cho mình một tác phong nhanh nhẹn, năng động và sáng tạo. Tự rèn cho bản thân những phẩm chất đạo đức tốt như : tính cẩn thận, kiên trì, tinh thần kỉ luật trong học tập, ham thích học tập …
c. Phương tiện, đồ dùng:  Cần có nhiều đồ dùng trực quan, tranh ảnh minh hoạ cho bài dạy để khi cần học sinh có thể quan sát một cách dễ dàng hơn.
MÔ TẢ SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến:
1.1. Cơ sở lí luận.

         Mục tiêu giáo dục Tiểu học hiện nay là giáo dục một cách toàn diện, hoàn thành và phát triển cho học sinh những tri thức, những kỹ năng sống, phương pháp suy nghĩ, lòng tự tin, sự năng động, linh hoạt cùng với cách ứng xử đúng mức, hợp đạo lý tự nhiên, con người và xã hội. Vì vậy chúng ta phải dạy đủ các môn đã được quy định trong nhà trường Tiểu học.  Đối với mỗi môn học, học sinh được học theo chương trình tổng thể và chương trình môn học thì môn Tiếng Việt mục tiêu rèn các kĩ năng cơ bản ở tất cả các môn học  nói chung. Môn Tiếng việt là môn học chiếm nhiều thời lượng trong chương trình với nhiều phân môn, có nhiệm vụ hình thành năng lực hoạt động ngôn ngữ của học sinh. 
         Học Tiếng việt là nền tảng để học sinh học tốt các môn học khác. Môn Tiếng Việt giúp các em nắm được kiến thức về ngôn ngữ học để giao tiếp bằng ngôn ngữ, học để cảm nhận được cái hay cái đẹp của ngôn từ tiếng việt và phần nào hiểu được những vấn đề vế cuộc sống xung quanh các em. Thông qua môn Tiếng Việt còn hướng đến việc hình thành các kỹ năng cần thiết cho trẻ:  kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tự nhận thức, kỹ năng suy nghĩ sáng tạo, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng làm chủ bản thân,.. Thông qua các kỹ năng này sẽ giúp trẻ nhận biết được những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống, biết tự nhìn nhận, đánh giá đúng về bản thân để tự tin, tự trọng và không ngừng vươn lên trong học tập cũng như cuộc sống. 
         Trong quá trình dạy học môn Tiếng Việt, nhiệm vụ của người giáo viên là hình thành và phát triển ở học sinh các kĩ năng: đọc, viết, nói, nghe. Phân môn chính tả có nhiệm vụ rèn kĩ năng nghe, viết, đọc. Qua chữ viết đúng, đẹp giáo viên bồi dưỡng tình yêu tiếng Việt, hình thành thói quen giữ gìn sự trong sáng, giàu đẹp của tiếng Việt cho học sinh. Phân môn chính tả trong nhà trường có nhiệm vụ giúp học sinh nắm vững các quy tắc chính tả và hình thành kĩ năng chính tả. Ngoài ra nó còn rèn cho học sinh một số phẩm chất như: tính cẩn thận, óc thẩm mĩ.

1. 2 Cơ sở thực tiễn:


Ở trường Tiểu học hiện nay, việc dạy chính tả bên cạnh những thành công còn có rất nhiều hạn chế. Giáo viên Tiểu học còn lúng túng khi dạy viết chính tả cho học sinh, chưa biết rõ cần phải dùng phương pháp nào để học sinh không viết sai chính tả, không bị ngọng khi phát âm, không bị nhầm lẫn giữa các phụ âm đầu. Học sinh còn làm sai nhiều các bài tập điền phụ âm đầu, hiểu nghĩa từ còn mơ hồ, phát hiện từ sai chính tả chưa chính xác. Năng lực học sinh còn hạn chế, học sinh còn thiếu kiên trì, chưa chịu suy nghĩ kĩ khi viết chính tả xem từ cần viết có đúng hay là sai khi các em gặp các từ khó hiểu, các từ mới gặp lần đầu. Học sinh chưa có hứng thú, chưa yêu thích môn học. Mặt khác, các em chưa có ý thức chuẩn bị bài nên thấy giờ học khó và không hứng thú khi học. Các em còn hạn chế về vốn từ, chưa hiểu nghĩa của từ chính xác, chưa có ý thức, kĩ năng vận dụng từ ngữ đã học để dùng từ đặt câu và diễn đạt chưa mạch lạc trong giao tiếp nên chất lượng chữ viết còn chưa cao, viết sai chính tả còn nhiều. Trong quá trình dạy học cho thấy rằng: những học sinh rơi vào trường hợp này đều là những học sinh học lực chỉ ở mức trung bình đến yếu. Tâm lí còn  nhút nhát, các em ngại giao tiếp với bạn bè, thầy cô. Đối với giáo viên, phân môn này đòi hỏi một lượng thời gian nhất định, giáo viên còn ngại nhận xét, chữa lỗi chính tả chưa thật sự sát sao với học sinh. Đưa ra phương án sửa lỗi cho học sinh còn chung chung, chưa cụ thể, tỉ mỉ. Hơn nữa, tài liệu tham khảo dành cho việc viết đúng chính tả, các kĩ thuật, các mẹo giúp viết đúng chính tả còn hạn chế; trò chơi cho việc dạy còn quá ít; việc tổ chức các hoạt động cho học sinh trong giờ chính tả còn hạn chế dẫn đến việc học sinh chưa hứng thú trong giờ học, làm ảnh hưởng đến chất lượng học tập của môn học.
         Là giáo viên trực tiếp dạy lớp 2 nhiều năm liền, đặc biệt là năm đầu tiên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 2 tôi nhận thức rõ nhiệm vụ quan trọng của việc dạy viết chữ và những cái khó trong quá trình dạy học.Vì luôn trăn trở tìm biện pháp để khắc phục và qua giảng dạy tôi đúc kết được một số kinh nghiệm giúp cho quá trình dạy viết đạt hiệu quả. Với những thành công bước đầu tuy còn nhỏ bé nhưng tôi cũng xin được mạnh dạn đưa ra một vài kinh nghiệm nhỏ khi dạy học sinh qua đề tài : “Một số biện pháp rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 2”. Đây là một vấn đề không phải là mới mẻ song tôi hy vọng việc nghiên cứu này sẽ giúp người giáo viên có thể dạy học  một cách hiệu quả hơn.
1.3  Mục đích nghiên cứu:
- Nghiên cứu, thực nghiệm để tìm ra những vấn đề khó, vướng mắc trong quá trình dạy - học chính tả, đồng thời đưa ra các biện pháp thích hợp nhằm nâng cao chất lượng dạy - học chữ viết cho học sinh.
1.4  Giới hạn nghiên cứu
 - Các biện pháp rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 2.
1.5 Nhiệm vụ nghiên cứu
 - Tìm hiểu thực trạng giảng dạy của giáo viên, thực trạng học của học sinh khi dạy và học viết đúng chính tả cho học sinh (khó khăn, thuận lợi).
- Chỉ ra những nguyên nhân cơ bản dẫn đến thực trạng trên.
 - Tìm ra những vướng mắc khó khăn, hạn chế của giáo viên và học sinh trong quá trình dạy - học.
  - Đưa ra những tác động sư phạm để khắc phục những thiếu sót, những hạn chế giúp việc dạy - học, viết chính tả được tốt hơn. 

1.6. Phương pháp nghiên cứu:

- Phương pháp đọc tài liệu: 

+ Phương pháp đọc tài liệu là phương pháp đầu tiên phải nói tới khi ta thực hiện một đề tài. Nó là cơ sở đầu tiên cần có để thực hiện một đề tài. Đọc tài liệu chắt lọc, sáng tạo những nội dung liên quan đến tài liệu.

+ Đọc tài liệu, nghiên cứu SGK, sách hướng dẫn, giáo trình có liên quan đến   vấn đề nghiên cứu, sách bồi dưỡng giáo viên Tiểu học, một số chương trình tập huấn của Vụ tiểu học, Sở GD và ĐT…

- Phương pháp nghiên cứu lí luận:
+ Nghiên cứu đặc điểm tâm sinh lý học sinh tiểu học: học sinh tiểu học nghe giảng rất dễ hiểu nhưng cũng sẽ quên ngay khi các em không tập trung. Vì vậy, người giáo viên phải tạo ra hứng thú học tập và thường xuyên được luyện tập, tránh lãng quên.

- Phương pháp điều tra quan sát:
+ Quan sát quá trình học tập của các em trong khi học viết.
+ Dự giờ trao đổi ý kiến với đồng nghiệp khi dạy học viết.
- Phương pháp thực nghiệm sư phạm.
+ Dạy thực nghiệm để kiểm tra tính khả thi của: “Một số biện pháp rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 2”
- Tổng kết rút kinh nghiệm trong quá trình dạy học:
+ Qua việc quan sát các em tham gia học tập, bản thân tự rút ra kinh nghiệm bổ ích cho bản thân.
2. Vị trí, mục đích và nội dung chương trình

2.1. Vị trí: 

- Ở tiểu học, chính tả là một phân môn đặc biệt quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu của môn học “Tiếng Việt” là rèn luyện kĩ năng viết chính tả và kĩ năng nghe cho học sinh. kết hợp rèn luyện một số kĩ năng sử dụng tiếng Việt và phát triển tư duy cho học sinh. Mở rộng vốn hiểu biết về cuộc sống, con người, góp phần hình thành nhân cách con người mới. Phát triển tiếng mẹ đẻ cho học sinh trong đó có năng lực chữ viết. 
2.2. Mục đích: 
+ Rèn kĩ năng viết đúng chính tả với các chỉ tiêu cần đạt: Nghe- viết chính tả, đoạn thơ, đoạn văn có độ dài khoảng 50-55 chữ, tốc độ khoảng 50-55 chữ trong 15 phút. Viết đúng một số từ dễ viết sai do đặc điểm phát âm địa phương.
+ Kết hợp việc luyện tập chính tả với việc luyện cách phát âm, củng cố nghĩa từ, trau dồi kiến thức cơ bản về ngữ pháp Tiếng Việt, góp phần phát triển thao tác tư duy: Nhận xét, so sánh, liên tưởng, ghi nhớ
+ Bồi dưỡng cho HS một số đức tính và thái độ cần thiết trong công việc như: Cẩn thận, chính xác, khiếu thẩm mĩ, lòng tự trọng và tinh thần trách nhiệm.
       Vì vậy, việc nghiên cứu, tìm tòi để dạy tốt môn Tiếng Việt, đặc biệt là dạy kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh là việc làm không thể thiếu được đối với mỗi giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng học tập cho học sinh.

2. 3. Nội dung chương trình và yêu cầu của môn học:
        Ở lớp 2 theo chương trình mới bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống tiếp tục được phát triển quan điểm đổi mới ở lớp 1 nhưng kĩ năng viết được phát triển theo một quy trình phù hợp, những yêu cầu khác nhau: nghe- viết chính tả, viết lại câu trả lời, viết sáng tạo, viết đoạn văn.
* Kĩ thuật viết:

- Viết thành thạo chữ viết thường, viết đúng chữ viết hoa.

- Viết hoa chữ cái đầu câu, viết đúng tên người, tên địa lí phổ biến ở địa phương.

- Nghe- viết chính tả, đoạn thơ, đoạn văn có độ dài khoảng 50-55 chữ, tốc độ khoảng 50-55 chữ trong 15 phút. Viết đúng một số từ dễ viết sai do đặc điểm phát âm địa phương.

- Trình bày bài viết sạch sẽ, đúng quy định.

* Viết đoạn văn ngắn:

- Xác định được nội dung bằng cách trả lời câu hỏi : Viết về cái gì?, viết nháp, dựa vào hỗ trợ của giáo viên, chỉnh sửa được lỗi dấu kết thúc câu, cách viết hoa, cách dùng từ ngữ.

- Viết được 4-5 câu thuật lại một sự việc đã chứng kiến hoặc tham gia dựa vào gợi ý.

- Viết được 4-5 câu tả một đồ vật gần gũi, quen thuộc dựa vào gợi ý.

- Viết được 4-5 câu nói về tình cảm của mình đối với người thân hoặc sự việc dựa vào gợi ý.

- Viết được 4-5 câu giới thiệu về một đồ vật quen thuộc dựa vào gợi ý.

- Biết đặt tên cho một bức tranh.

- Biết viết thời gian biểu, bưu thiếp, tin nhắn, lời cảm ơn, lời xin lỗi.

3. Thực trạng dạy học của chính tả ở Tiểu học

3.1. Đối với giáo viên:
         Dạy chính tả theo khu vực phải xuất phát từ tình hình thực tế mắc lỗi chính tả của học sinh ở từng khu vực, từng vùng miền để hình thành nội dung giảng dạy khi xác định được trọng điểm chính tả cần dạy cho HS ở từng khu vực, từng địa phương. Trên thực tế việc dạy chính tả hiện nay được thực hiện một cách có kế hoạch mang tính chủ động qua hệ thống các bài tập ở sách giáo khoa. Giáo viên hướng dẫn học sinh học chính tả qua các bài viết (tập chép, nghe viết). Tuy nhiên việc  nhận thức, tiếp cận đổi mới phương pháp dạy học chưa thực sự được chú trọng. Giáo viên chưa có thói quen sử dụng từ điển để giải nghĩa chuẩn từ cho học sinh, thường giảng dạy theo cách hiểu chung chung và theo kinh nghiệm của bản thân. Trò chơi cho việc dạy còn quá ít; việc tổ chức các hoạt động cho học sinh trong giờ học còn hạn chế dẫn đến việc học sinh chưa hứng thú trong giờ học, làm ảnh hưởng đến chất lượng học tập.

       Có giáo viên chưa khéo léo, chưa nhẹ nhàng trong quá trình giao tiếp với học sinh. Trong quá trình đánh giá, nhiều giáo viên chưa biết đánh giá theo hướng tích cực, khuyến khích, dùng lời lẽ nhận xét quá thẳng thắn làm cho học sinh lần sau không dám thể hiện khi nghĩ mình chưa thực hiện đúng theo yêu cầu của cô.
      Năm học 2021- 2022, tôi được phân công chủ nhiệm lớp 2A. Vào đầu năm học khi nhận lớp có rất nhiều học sinh viết còn sai lỗi chính tả như viết sai dấu thanh, viết sai phụ âm đầu, viết sai phần vần, không viết hoa tên riêng,… Học sinh chưa có thời gian bồi dưỡng rèn luyện chữ viết, chưa chú trọng việc rèn chữ nên chất lượng chữ viết của các em chưa được tốt.

3.2. Đối với học sinh:
       Học sinh viết sai chính tả chủ yếu do các em bị mất căn bản từ lớp dưới, chưa nắm vững âm vần, chưa phân biệt được cách phát âm của GV, chưa hiểu rõ nghĩa của từ, chưa có ý thức tự học, tự rèn ở nhà, chưa chú ý khi viết chính tả. Các em còn thiếu tự tin, không tham gia giao tiếp nhiều với giáo viên nên việc hiểu vấn đề còn mơ hồ dẫn đến việc nghe viết chưa chính xác, dẫn đến việc viết sai chính tả, học sinh không nhớ luật viết chính tả, đọc yếu, phát âm sai, viết cẩu thả, thiếu chăm chỉ.
4. Các giải pháp, biện pháp thực hiện

4.1. Xác định nguyên nhân - phân loại:

      Việc điều tra, phân loại học sinh có vai trò rất quan trọng. Nó giúp giáo viên năm bắt được đối tượng học sinh và xây dựng các biện pháp tác động cho phù hợp, hiệu quả. Phân loại nhóm học sinh dựa vào mức độ đạt được của các em học sinh. Đặc biệt chú ý đến những trường hợp yếu kém, những học sinh trong nhóm cần rèn luyện đặc biệt. Nếu bỏ qua công việc này, mọi điều mà giáo viên làm đếu không mang lại hiệu quả cao, bền vững. Đây là việc làm cần thiết và tất yếu của một giáo viên chủ nhiệm, không phải chỉ dành riêng cho việc dạy chính tả mới thực hiện. Việc phân loại có thể dựa vào: Bài kiểm tra năm học trước hoặc kết quả khảo sát đầu năm học. Bên cạnh việc phân loại học sinh, giáo viên cần tìm hiểu nguyên nhân của những lỗi sai mà học sinh thường hay mắc phải là gì ? Có thể:
+ Do các em phát âm theo thói quen địa phương

+ Do các em chưa hiểu nghĩa từ

+ Về nhà ít đọc sách, báo nên không nhớ mặt chữ.

+ Khi thầy cô giảng bài phân tích các chữ khó các em không chú ý lắng nghe.

+ Do không thuộc các quy tắc chính tả.

4.2. Phương pháp chữa cháy - học vẹt:
- Đây là phương pháp làm việc mang tính đối phó nhưng nó là điểm tựa cho việc tự rèn luyện của học sinh. Để thực hiện được công việc này cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh.
Cách nhanh nhất chính là giao việc cho các em tự luyện viết trước bài chính tả sắp được học ở nhà dưới sự giúp đỡ của phụ huynh (Các em được người nhà đọc cho viết nháp ở nhà, tự kiểm tra lỗi, tự sửa sai - có thể viết lại nhiều lần trước khi đến trường). Khi thực hiện phương pháp này cần lưu ý:
 + Phương pháp này chỉ dành cho việc dạy viết và biện pháp kích thích ban đầu, nó không phải là biện pháp lâu dài vì dần dần các em sẽ được viết những văn bản ngoài chương trình (Những bài chọn ngoài).
+ Trong quá trình các em tự sửa sai, giáo viên cần lưu ý các em về các hiện tượng chính tả mà các em vừa mắc phải để các em hình thành và ghi nhớ dần các mẹo, luật chính tả mà giáo viên sắp củng cố cho các em.

4.3. Rèn đọc, luyện nghe:

- Muốn học sinh viết chính tả đúng phải chú trọng đến khâu luyện đọc nhiều lần, không những chỉ ở phân môn tập đọc mà còn ở các môn học khác nữa, phải kiên trì sửa lỗi cho từng em, đặc biệt là những em đọc chậm, yếu. Chỉ có đọc thông thạo thì học sinh mới viết đúng chính tả, viết thành thạo.
- Yêu cầu học sinh tăng cường luyện đọc (chủ yếu là luyện đọc đúng), luyện đọc ở bất kỳ một đoạn văn, bài văn có hoặc không có trong chương trình kết hợp với tìm hiểu nghĩa của từ có trong đoạn văn. Từ đó, lựa chọn những bài tập chính tả phân biệt để học sinh áp dụng và nhớ.

- Song song với luyện đọc, giáo viên cần dành nhiều thời gian để hướng dẫn học sinh nghe đọc, nghe nói để học sinh dần dần có được kỹ năng phân biệt cách phát âm. Giáo viên phải đọc rõ ràng, phát âm thật chuẩn để học sinh phối hợp các thao tác như nghe (Giáo viên đọc), viết (Học sinh thao tác), nhìn (Chữ đã viết)… có như vậy học sinh mới viết đúng chính tả được.
4.4. Rèn cho học sinh kĩ năng phân tích lỗi chính tả (giải nghĩa từ, phân tích so sánh):

a/ Phân tích so sánh

  Với những tiếng, từ khó, giáo viên áp dụng biện pháp phân tích cấu tạo tiếng, so sánh với những tiếng dễ lẫn lộn, nhấn mạnh những điểm khác nhau để học sinh ghi nhớ.

  + Ví dụ: Khi viết tiếng “trăng” học sinh dễ lẫn lộn với tiếng “trăn” giáo viên yêu cầu học sinh phân tích cấu tạo hai tiếng này.

Trăng = Tr + ăng + thanh ngang
 Trăn = Tr + ăn + thanh ngang
So sánh để thấy sự khác nhau, tiếng “trăng”có âm cuối là “ng”, tiếng “trăn” có âm cuối là “n”. Học sinh ghi nhớ cách phát âm và cách viết sẽ không viết sai.

b/ Giải nghĩa từ

- Do phương ngữ của từng vùng miền khác nhau, học sinh phát âm chưa đúng nên dẫn đến hiểu nghĩa từ sai, viết sai. Vì vậy, giáo viên cần cho học sinh nắm rõ nghĩa của từ để viết cho đúng. Việc giải nghĩa từ thường được thực hiện trong tiết Luyện từ và câu, Tập đọc, Tập làm văn… nhưng nó cũng là việc làm rất cần thiết trong tiết Chính tả khi mà học sinh không thể phân biệt từ khó dựa vào phát âm hay phân tích cấu tạo tiếng. Có nhiều cách để giải nghĩa từ cho học sinh: Giáo viên có thể cho học sinh đọc chú giải, đặt câu (nếu học sinh đặt câu đúng tức là HS đã hiểu nghĩa từ ), tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa, miêu tả đặc điểm hoặc sử dụng vật thật, mô hình, tranh ảnh… với những từ nhiều nghĩa giáo viên phải đặt từ đó trong văn cảnh cụ thể để giải nghĩa từ.
4.5. Phụ đạo những kiến thức về luật viết chính tả cho học sinh:

   Mẹo luật chính tả là các hiện tượng chính tả mang tính quy luật chi phối hàng loạt từ, giúp giáo viên khắc phục lỗi chính tả cho học sinh một cách rất hữu hiệu. Ngay từ lớp 1, các em đã được làm quen với luật chính tả đơn giản như: Các âm đầu k, gh, ngh chỉ kết hợp với âm i, e, ê. Ngoài ra giáo viên có thể cung cấp thêm cho học sinh một số mẹo luật khác như sau :
+ Để phân biệt âm đầu s/ x: Đa số các từ chỉ tên cây và tên con vật đều bắt đầu bằng s : sung, sấu, sơn trà, sầu riêng, su su, sả, sư tử, sói, sóc, sò, sên,...
 + Để phân biệt âm đầu tr/ ch: Đa số các từ chỉ đồ vật trong nhà và tên con vật đều bắt đầu bằng ch: chắn, chiếu, chảo, chum, chuột, chó, chồn, chuồn chuồn, chào mào, châu chấu, chiền chiện, chèo bẻo, chìa vôi,…
       * Lưu ý: Những học sinh ở trường hợp này thường rất ngại học những điều mang tính lý thuyết đơn thuần. Giáo viên cần khéo léo đưa vào một số bài tập để các em tự phát hiện, tự nhớ và sẽ nhớ lâu hơn.

4.6. Quan tâm, nhắc nhở, theo dõi học sinh thiếu tập trung, viết theo thói quen:

       Mặc dù đã là học sinh lớp Hai nhưng nhiều lỗi chính tả của các em còn do tính lơ đễnh, hấp tấp, cẩu thả mà ra như thừa nét, thiếu nét, thừa chữ, thiếu chữ, thiếu dấu thanh…. Để chữa các lỗi này thì trước hết giáo viên phải là chuẩn mực để học sinh noi theo. Chữ của giáo viên viết lên bảng phải thật cẩn thận, chuẩn xác, đúng tính chất mẫu mực. Giáo viên đọc mẫu cho học sinh phải chuẩn xác, đúng chính âm. Giáo viên đọc thong thả, rõ ràng, ngắt hơi hợp lý. Tốc độ đọc phải phù hợp, tương ứng với tốc độ viết của học sinh lớp 2. Giáo viên có sự gợi ý, hướng dẫn và nhắc nhở thích hợp để học sinh viết chính xác, viết đẹp, không tẩy xóa và đảm bảo đúng tốc độ viết đã được quy định cho từng bài, từng tiết.

       Trong các tiết tập chép, nghe- viêt, giáo viên cần nhắc nhở học sinh ngồi đúng tư thế, cách để vở ( nghiêng so với thân người 150), cách cầm bút (thường đuôi bút trỏ về phía vai phải, không trỏ lên trời như kiểu cầm bút viết chữ nho, không trỏ sang trái).
      Một số học sinh có thói quen chưa nghe hết câu giáo viên đọc đã viết. Do đó nghe được tiếng đầu thì quên tiếng sau hoặc nghe không đầy đủ từ dẫn đến viết thiếu nét, thiếu từ. Giáo viên cần quy định cho học sinh khi nghe hết từ, hết câu mới bắt đầu viết. Khi viết xong cần soát lại lỗi xem có thừa, thiếu nét, chữ nào không? Khi gặp chữ khó cứ bình tĩnh phân tích nhẩm tiếng trong miện để viết hoặc nhờ giáo viên nhắc lại từ, tiếng đó. Khi giáo viên đọc soát lỗi, cần chú ý theo dõi để bổ sung chữ còn thiếu. 

      Với những bài viết chính tả là bài thơ, để tránh tình trạng có học sinh viết nhanh quá, có học sinh viết chậm quá… thì trước khi viết giáo viên gõ một tiếng thước nhỏ và ước lượng khoảng thời gian để viết xong dòng thơ theo tốc độ yêu cầu đối với học sinh lớp 2. Giáo viên gõ hai tiếng thước nhỏ thì học sinh dừng bút viết. Luyện cho học sinh nhiều lần như vậy các em sẽ có thói quen viết cẩn thận mà không vội vã.
      Còn đối với những học sinh thiếu tập trung, viết chậm giáo viên đứng cạnh để đọc, quan sát các em trong quá trình viết, thường xuyên theo dõi và nhắc nhở. Các em ít nhiều sẽ tập trung hơn và lỗi chính tả cũng sẽ giảm.
4.7. Tăng cường yêu cầu học sinh tự chữa lỗi chính tả

      Các em tự chữa lấy bài chính tả của mình là chính; học sinh dùng bút chì gạch chân dưới những chữ viết sai và viết lại cho đúng lên trên chữ viết bị sai, sau đó học sinh tính lỗi và ghi nhỏ ở ngoài lề số lỗi mình mắc phải trong bài của mình. Học sinh có thể đổi vở, tự soát lỗi cho nhau. Mỗi khi mắc lỗi, học sinh tự giác giơ tay để giáo viên biết. Làm như vậy, giáo viên nắm ngay những lỗi phổ biến trong lớp. Giáo viên có thể yêu cầu học sinh về nhà viết lại những lỗi của mình đã mắc. 
       Giáo viên tổ chức cho học sinh nhận xét góp ý bài của bạn, chỉ ra được lỗi để cùng chữa. Trường hợp nếu học sinh không phát hiện ra lỗi, giáo viên gợi ý để học sinh nhận ra và chữa lỗi. 

 Khi đánh giá, ngoài việc chấm bài cho học sinh, giáo viên nên tổ chức cho học sinh tự chấm bài hoặc chấm bài cho bạn dựa vào đáp án đúng và hướng dẫn chấm của giáo viên. 

 Qua mỗi bài tập giáo viên tổng kết ý kiến và chốt lại nội dung kiến thức cần ghi nhớ và kỹ năng cần rèn luyện.

Giáo viên nên tuyên dương, khen thưởng động viên kịp thời tạo hứng thú cho các em say mê học tập.

4.8. Vận dụng củng cố qua các bài tập chính tả:

      Giáo viên đưa ra các dạng bài tập khác nhau để giúp học sinh vận dụng các kiến thức đã học, sử dụng trong viết các đoạn văn ngắn theo yêu cầu, trong giao tiếp hàng ngày. Sau các bài tập các em sẽ rút ra một số ghi nhớ, quy tắc chính tả. Liên quan đến chính tả có các kiểu bài tập như:

+ Bài tập trắc nghiệm khoanh tròn 

   Khoanh tròn chữ cái trước từ ngữ viết đúng :

  a. náng giềng             b. chổi che              c. xa xa

  d. lung linh                e. Chăng chắng      g. chim xẻ

+ Bài tập lựa chọn

Chọn từ thích hợp trong ngoặc điền vào chỗ trống trong câu sau:

đọc..., kể....., câu....., quyển..... (chuyện, truyện)

....thành, ......trọng,.....châu,.....thật ( chân, trân )
+ Bài tập phát hiện
Tìm từ sai chính tả trong câu sau và sửa lại cho đúng:

Đầu xuân, dân nàng lô nức ra đồng để trồng cây.
+ Bài tập điền khuyết

Điền vào chỗ trống cho phù hợp

 d, r hoặc gi :  ....ò chả, ...ò...ỉ, tiếng ......ao hàng, ....ao bài tập
+ Bài tập phân biệt

Đặt câu để phân biệt từng cặp từ sau: no- lo, dành - giành
4.9. Tổ chức trò chơi trong tiết học

      Việc tổ chức trò chơi trong lớp học là một trong những phương pháp đổi mới các hình thức dạy học hiện nay. Trò chơi học tập nhằm giải quyết những nhiệm vụ giáo dục và giáo dưỡng của nhà trường Mầm non và Tiểu học dưới hình thức vui chơi hấp dẫn. Nếu những trò chơi này được tổ chức tốt, các em sẽ rất hứng thú và vui thích tham gia vào trò chơi, quá trình học tập của các em trở nên nhẹ nhàng, thoải mái. Trò chơi học tập sẽ tạo điều kiện để trẻ sử dụng và củng cố những kiến thức mà các em tiếp thu được trong học tập cũng như trong cuộc sống hàng ngày, đồng thời mở rộng những khái niệm mà trẻ đã biết. Những trò chơi hấp dẫn sẽ tạo điều kiện để hình thành ở trẻ những phẩm chất cần thiết cho việc lĩnh hội các kiến thức mới như tính linh hoạt, sự nhanh trí, óc thông minh sáng tạo và khả năng quan sát. Nếu được hướng dẫn một cách cụ thể và đúng đắn, có hệ thống, trò chơi học tập sẽ giúp cho quá trình nhận thức và ngôn ngữ của trẻ được phát triển thuận lợi. 

      Với môn học này giáo viên có thể tổ chức cho học sinh chơi dưới dạng các bài tập và hình thức thi đua giữa các tổ, đội , cá nhân,…. Trong các giờ sinh hoạt lớp hay hoạt động tập thể, giáo viên có thể tổ chức các buổi sinh hoạt theo chủ đề, đảm bảo khả năng thực hiện của học sinh. Giáo viên có thể tổ chức các trò chơi như: Trò chơi câu đố: Học sinh có thể trả lời câu đố của giáo viên hay của các bạn nêu ra và ghi câu giải đố vào bảng con thì xem ai giải đố đúng, viết đẹp đúng chính tả.

+ Ví dụ: 
                             a.              Để nguyên, ai cũng lặc lè

Bỏ nặng, thêm sắc - ngày hè chói chang.

(Là những chữ gì?)

                             b.        Không dấu - trời rét nằm cong

Thêm huyền - bay lả trên đồng quê ta

Có hỏi - xanh tươi mượt mà

Trâu bò vui gặm nhẩn nha từng đàn.

(Là những chữ gì?)

4.10.  Đặc biệt chú trọng đến tuyên dương, khen thưởng:
         Theo tôi, mỗi lời nhận xét của cô có thể là một đòn bẩy giúp em tiến bộ. Vì vậy tôi luôn động viên học sinh kịp thời dù chỉ là một tiến bộ rất nhỏ. Khi học sinh mắc lỗi tôi không phê bình, chê trước mặt cả lớp mà nhỏ nhẹ nhắc riêng đồng thời vạch ra hướng khắc phục cho em đó. Học sinh rất thích được khen, riêng đối với những học sinh học chưa tốt thì đây lại là món quà tinh thần rất lớn đối với các em. Chú ý:
- Tùy theo tâm lý của từng em mà có mức độ khen khác nhau.

- Khen để kích thích tinh thần học tập của các em, tránh lạm dụng làm cho các em không coi trọng lời khen của giáo viên hoặc rơi vào tự mãn.

- Nhận xét, đánh giá kết quả học tập của các em phải dựa vào mức độ tiến bộ của các em ở từng thời điểm thích hợp (Có thể đề nghị tuyên dương trong các tiết sinh hoạt lớp những em có nhiều cố gắng trong học tập và rèn luyện).

4.11. Sự đầu tư, tự rèn luyện của giáo viên:

- Hơn ai hết, học sinh luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào giáo viên chủ nhiệm. Muốn học sinh học tốt chính tả thì giáo viên không những viết tốt chính tả mà còn phải thật am tường về luật, mẹo chính tả, đồng thời phải rèn chữ viết đúng, đẹp. Đây là biện pháp hữu hiệu và lâu bền nhất!

- Sự kiên trì, nhẫn nại, yêu thương, vị tha phải luôn ở trong chúng ta. Nó là liều thuốc chữa lành những vết thương ở các em cho dù vết thương sâu nhất!
5. Kết quả đạt được
      - Để đánh giá một cách chính xác kết quả dạy thực nghiệm của tôi, tôi tiến hành khảo sát 2 lần. Lần 1 (Tháng 9); lần 2 (Tháng 1)
- Thông qua các lần khảo sát đánh giá mức độ nắm bài, hiểu bài của học sinh, kiểm nghiệm lại xem giữa lí thuyết và việc vận dụng vào học sinh có đạt kết quả như mong muốn không. Từ đó có những điều chỉnh cho phù hợp nhằm đạt kết quả cao nhất trong học tập.

Đề bài ( Lần 1)
Câu 1: Nghe - viết : Cái trống trường em ( Sách Kết nối với cuộc sống 

Lớp 2– trang 48)

Câu 2: Dựa vào tranh, viết từ ngữ có tiếng bắt đầu bằng g hoặc gh
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Câu 3: Chọn s hoặc x thay cho ô vuông rồi giải câu đố:

- Giữa đám lá mượt  (  anh

 Treo từng chùm chuông nhỏ

Trắng  ( anh và hồng đỏ

    Bừng  (  áng cả vườn quê.

                       ( Là quả gì?)

Đề bài ( Lần 2)

Câu 1: Nghe – viết: Chơi chong chóng ( từ đầu đến háo hức)

Câu 2:  a. Chọn iu hoặc ưu thay cho ô vuông:

     s  (  tầm                           phụng ph (
      d (    dàng                          t (  trường

b, Tìm từ ngữ chỉ sự vật có tiếng chứa ăt, ăc, ât hoặc ât.
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- Kết quả thu được như sau:

Lần 1: 
	Lớp
	Sĩ số
	Kết quả kiểm tra

	
	
	HTT
	%
	HT
	%
	CHT
	%

	2A

(thực nghiệm)
	36
	10
	27,7
	17
	47,3
	9
	25,0

	2C

(đối chứng)
	35
	12
	34,2
	15
	43
	8
	22,8


Lần 2:

	Lớp
	Sĩ số
	Kết quả kiểm tra

	
	
	HTT
	%
	HT
	%
	CHT
	%

	2A

(thực nghiệm)
	36
	20
	55,6
	16
	44,4
	0
	0

	2C

(đối chứng)
	35
	15
	42,9
	16
	45,7
	4
	11,4


     Đối chứng kết quả khảo sát cho thấy học sinh lớp 2A đạt kết quả  tốt hơn. Đặc biệt trong lần kiểm tra cuối kì I lớp tôi không có học sinh nào bị đánh giá là học yếu môn Tiếng Việt (đặc biệt trong phần chính tả). Chất lượng chữ viết của học sinh được nâng lên rõ rệt. Các em tiếp thu bài tốt, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh, giúp các em học tập một cách tự nhiên, nhẹ nhàng và hiệu quả.
6. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng

      Để thực hiện một tiết dạy có hiệu quả thì giáo viên cần lưu ý những vấn đề sau đây :
   - Giáo viên phải biết phối hợp giảng dạy lí thuyết với thực hành, dành nhiều thời gian cho học sinh thực hành. Người giáo viên phải biết kết hợp các phương pháp khác với phương pháp thực hành luyện tập nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, gây hứng thú học tập cho học sinh.

 - Giáo viên cần nghiên cứu kĩ nội dung, chương trình, giảng dạy cần chú ý tới từng đối tượng học sinh để việc thực hành luyện tập tốt hơn.

- Phối kết hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh để có phương pháp kèm cặp các em đúng đắn và sâu sát hơn.
- Chuẩn bị tốt bài dạy, áp dụng tốt công nghệ thông tin vào dạy học.
- Luôn gây hứng thú cho học sinh.
- Giúp học sinh có phương pháp học và tự học một cách khoa học, có thái độ học nghiêm túc. Tuy nhiên việc hạn chế không viết sai chính tả không phải một sớm một chiều mà cần có một thời gian dài cùng với sự kiên trì.
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. KẾT LUẬN

        Tình trạng học sinh viết sai chính tả là rất phổ biến ở nhiều lớp, nhiều trình độ học sinh và việc khắc phục tình trạng này không phải là việc có thể thực hiện nhanh chóng và bền vững.

       Trong quá trình dạy chính tả, giáo viên không chỉ cho học sinh viết nhiều và cung cấp các qui tắc chính tả, mẹo chính tả để các em biết viết đúng, mà còn cần phải thống kê, phân loại lỗi chính tả học sinh thường mắc theo nguyên nhân, kiểu lỗi, giúp các em biết chữa lỗi, từ đó hạn chế dần các lỗi chính tả trong bài viết.

Giáo viên phải biết phối hợp linh hoạt phương pháp tích cực và phương pháp dạy học để đạt được hiệu quả tốt nhất.
       Trong tiếng Việt cách đọc và cách viết thống nhất với nhau: đọc/nghe thế nào, viết thế ấy. Do vậy việc đọc mẫu của giáo viên phải chuẩn xác, phải đúng với chính âm; giọng đọc phải thong thả, rõ ràng; ngắt hơi phải hợp lí; tốc độ đọc phải phù hợp, tương ứng với tốc độ viết của học sinh. Giáo viên cần dành thời gian cho học sinh đọc kĩ bài chính tả và luyện viết những tiếng, từ khó.

       Rèn cho học sinh kĩ năng phân tích ngôn ngữ: phân tích cấu tạo của chữ, cách đọc các âm, vần khó hay dễ lẫn; giải thích nghĩa của tiếng/ từ…So sánh sự tương đồng, khác biệt về âm, nghĩa và chữ của các từ có trong bài. Việc phân tích giúp các em khắc sâu ghi nhớ và hiểu sâu sắc về hiện tượng chính tả.

       Đối với các bài tập chính tả lựa chọn, giáo viên cần phải căn cứ vào đặc điểm ngôn ngữ của học sinh thuộc khu vực mình giảng dạy, những lỗi chính tả học sinh thường mắc để lựa chọn các bài tập có nội dung thích hợp hoặc soạn thêm các bài tập chính tả khác để rèn viết đúng các âm, vần, tiếng mà học sinh dễ sai.

        Khi chấm chữa bài, giáo viên cần chữa bài tỉ mỉ, tránh gạch dưới chữ viết sai và nhận xét chung chung. Giáo viên cần động viên khen ngợi kịp thời những tiến bộ dù rất nhỏ; có biện pháp giúp đỡ kịp thời đối với những học sinh yếu để các em theo kịp các bạn, không chán nản. Thực hiện thường xuyên, nghiêm túc các biện pháp dạy học cùng với sự hợp tác giữa giáo viên và học sinh chắc chắn tình trạng viết sai chính tả sẽ được giảm thiểu. Điều này góp phần không nhỏ vào việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

2. KHUYẾN NGHỊ

1. Đối với nhà trường: 
       Nhà trường cần đầu tư trang thiết bị tốt cho phòng thư viện và thiết bị dạy học để giáo viên có điều kiện áp dụng những phương pháp dạy học phù hợp, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau. Thường xuyên mở các cuộc hội thảo đóng góp ý kiến xây dựng phương pháp dạy học Tiếng Việt, đặc biết là phân môn chính tả cho học sinh để củng cố nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh toàn trường. Tổ chức các hội thi “Vở sạch chữ đẹp”của lớp, của khối để khuyến khích các em.
2. Đối với giáo viên :
    Để dạy tốt người giáo viên cần phải không ngừng học hỏi, tự tìm hiểu, nghiên cứu để nâng cao trình độ, tay nghề, có kiến thức cơ bản về ngữ âm học, từ vựng học, ngữ nghĩa học… có liên quan đến chính tả. Nắm vững phương pháp đặc trưng của phân môn chính tả. Giáo viên cần phải vận dụng phương pháp dạy đối với từng bài chính tả, kết hợp linh hoạt các phương pháp giảng dạy sao cho sát hợp với đối tượng học sinh của lớp mình. Học sinh có đọc đúng và ghi nhớ âm đúng thì khi giáo viên đọc, học sinh sẽ tái hiện và viết đúng. Vì vậy trước hết giáo viên phải phải cố gắng phát âm rõ ràng, tốc độ vừa phải để học sinh dễ phân biệt các âm hay lẫn lộn. Khi nhận xét, chữa lỗi sai cho học sinh giáo viên cần tỉ mỉ, sát sao và đặc biệt đưa ra giải pháp giúp các em chữa những lỗi thường xuyên bị sai đó. Tuy nhiên, để việc giảng dạy của mình đạt kết quả tốt nhất, người giáo viên phải biết phân loại đối tượng học sinh trong lớp để có biện pháp giúp đỡ, động viện sự cố gắng của các đối tượng trong lớp.
         Ngoài ra, giáo viên còn phải biết lựa chọn hệ thống phương pháp và hình thức dạy học phù hợp với nội dung bài dạy và đối tượng học sinh trong lớp tạo nên sự hoạt động đồng bộ giữa thầy và trò, tạo sự hứng thú học tập của học sinh một cách tự nhiên, thoải mái. Để đạt yêu cầu đó yêu cầu giáo viên phải biết khai thác vốn kiến thức của trẻ vào việc xây dựng kiến thức bài học.
3. Đối với học sinh :

         Cần tích cực học tập, chuẩn bị bài trước khi đến lớp. Chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa và đồ dùng học tập của các môn học. Rèn luyện kỹ năng: Nghe - viết - Vận dụng thực hành đối với phương châm “em nghe - em nhớ - em làm - em hiểu”. Ở nhà thường xuyên làm bài tập trong SHS, trong vở bài tập với phương châm “Học thầy không tày học bạn”, học ở bất cứ nơi nào, dù ở nhà hay ở trường cũng phải luôn nghiêm túc và tập trung trong khi học tập. Cần tạo cho mình cùng với lớp tham gia trò chơi hàng tuần để kiểm tra kiến thức chính tả của mình sau một tuần học tập.
4. Đối với phụ huynh học sinh:

  Quan tâm tới con em mình từ chuẩn bị đầy đủ sách vở đồ dùng học tập, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc con chuẩn bị bài ở nhà, phối kết hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc giáo dục con cái. Tin tưởng vào chương trình học, không nên nóng vội với kết quả học tập ban đầu của con.

3. LỜI KẾT
     Trên đây là “Một số biện pháp rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 2”.  mà bản thân tôi đã vận dụng vào dạy học. Song đó là những sáng kiến cá nhân chắc chắn không thể không tránh khỏi thiếu sót nên tôi kính mong được sự góp ý của đồng nghiệp, của Hội đồng chấm sáng kiến các cấp để sáng kiến của tôi hoàn thiện hơn, có giá trị thực tiễn hơn và mang lại nhiều thành công hơn nữa.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!
GIÁO ÁN MINH HỌA 1
TIẾNG VIỆT

BÀI 12: DANH SÁCH HỌC SINh

NGHE - VIẾT: CÁI TRỐNG TRƯỜNG EM (Tiết 7- Tr 52)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Kiến thức, kĩ năng:

- Viết đúng đoạn chính tả theo yêu cầu.

- Làm đúng các bài tập chính tả.

2. Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Biết quan sát và viết đúng các nét chữ, trình bày đẹp bài chính tả.

- HS có ý thức chăm chỉ học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.

- HS: Vở ô li; bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	1. Khởi động (3P)

- GV cho HS hát bài : Em tập viết

- GV KT đồ dùng, sách vở của HS.
2. Hình thành kiến thức mới

* Hoạt động 1: Nghe – viết chính tả (15p)
- GV nêu yêu cầu nghe viết bài Cái trống trường em (từ Buồn không hả trống đến Tùng!Tùng!Tùng!Tùng)

- GV đọc 1 lần đoạn thơ sẽ viết chính tả cho HS nghe.

- GV gọi HS đọc thành tiếng cả đoạn.

- GV lưu ý HS một số vấn đề chính tả trong đoạn viết.

- GV hỏi:

+ Trong đoạn văn có sử dụng những dấu câu nào?

+ Đoạn văn có những chữ nào viết hoa?

+ Đoạn văn có chữ nào dễ viết sai?

- GV yêu cầu HS ngồi đúng tư thế, cầm bút đúng cách. 
- GV đọc cho HS viết bảng con những từ dễ viết sai. 

- GV đọc chính tả cho HS viết vào vở

- GV đọc từng dòng thơ cho HS viết. 

- GV lưu ý: Mỗi cụm từ đọc 2 – 3 lần. GV cần đọc rõ ràng, chậm rãi phù hợp tốc độ viết của HS. 

- GV đọc lại một lần cả đoạn 

- GV cho HS tự soát lỗi. 

- GV cho HS đổi vở cho nhau để soát lỗi giúp bạn.

- GV kiểm tra bài viết của HS, sửa một số bài và nhận xét chung cả lớp
3. Luyện tập, thực hành (15p)

*Bài tập 2. Dựa vào tranh, viết từ ngữ có tiếng bắt đầu g hoặc gh.

- GV cho HS đọc yêu cầu, cả lớp đọc thầm theo.

- GV chiếu yêu cầu BT lên bảng. 

- GV cho 3 HS nối tiếp lên bảng viết tiếng phù hợp với yêu cầu .

- GV cho HS khác nhận xét, góp ý, đối chiếu kết quả. 

- GV thống nhất đáp án đúng và khen các nhóm hoàn thành tốt BT (ghế/bàn ghế, ghim/cái ghim, gà/gà mẹ,…). 

*Bài tập 3: Chọn a hoặc b.

a. Chọn s hoặc x thay cho ô vuông rồi giải câu đố. 

- GV cho HS đọc yêu cầu, cả lớp đọc thầm theo. 

- GV chiếu các hình ảnh lên bảng.

- GV cho HS thảo luận nhóm đôi (3p) để thực hiện nhiệm vụ. 

- GV gọi HS trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình.

- GV cho các nhóm khác nhận xét. 

- GV thống nhất đáp án, nhận xét
- Hôm nay em học bài gì?

4. Vận dụng (3p)

- GV hỏi: Nội dung của bài chính tả?

- GV nhận xét giờ học.
	- Lớp hát TT

- HS lắng nghe.

- HS theo dõi đoạn thơ trong SHS.
- 2-3 HS đọc.

- HS lắng nghe, theo dõi.

- 2-3 HS chia sẻ.

+ Dấu hỏi chấm, dấu chấm than (5 lần) và dấu hai chấm.

+ Viết hoa tên bài, chữ cái đầu mỗi dòng thơ, viết hoa các chữ sau dấu chấm than. 

+ Chữ dễ viết sai chính tả: im lặng, trên giá, trống, đi vắng, mừng vui,... 

- HS ngồi đúng tư thế, cầm bút đúng cách.

- HS luyện viết bảng con.

- HS nghe viết vào vở ô li.

- HS lắng nghe + viết bài
- HS nghe và soát lỗi:

+ Lần 1: HS nghe và soát lỗi, dùng bút mực bổ sung các dấu thanh, dấu câu (nếu có).

+ Lần 2: HS đổi vở soát lỗi cho nhau, dùng bút chì gạch chân chữ viết sai (nếu có).

- HS đọc yêu cầu, cả lớp đọc thầm theo.

- HS quan sát, làm bài cá nhân.

- 3 HS lên bảng.

- HS khác nhận xét, góp ý.

- HS lắng nghe

- HS đọc yêu cầu, cả lớp đọc thầm theo. 
- HS quan sát

- HS thảo luận nhóm đôi (3p) để thực hiện nhiệm vụ.

- HS trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình: xanh, xanh, sáng, sông, suối.

- Các nhóm khác nhận xét.

- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY ( Nếu có)
..................................................................................................................................
------------------------------------------------------------------

GIÁO ÁN MINH HỌA 2
TIẾNG VIỆT
BÀI 24: NẶN ĐỒ CHƠI
NGHE – VIẾT: NẶN ĐỒ CHƠI. PHÂN BIỆT: D/GI, X/S;  ƯƠN/ƯƠNG. 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

*Kiến thức, kĩ năng:

- Viết đúng đoạn chính tả theo yêu cầu.

- Làm đúng các bài tập chính tả.

*Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Biết quan sát và viết đúng các nét chữ, trình bày đẹp bài chính tả.

- HS có ý thức chăm chỉ học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV:Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.

-HS: SGK, VBT, Vở ghi

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	1. Khởi động:5'

- Cho HS lên bảng viết một số từ viết sai nhiều ở bài trước
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.

2. Hình thành kiến thức mới

* Hoạt động 1:(20') Nghe – viết 

- GV đọc đoạn nghe – viết (lưu ý đọc đúng các tiếng HS dễ viết sai).

- GV HDHS tìm hiểu nhanh nội dung đoạn viết:

+  Các bạn đang ngồi chơi ở đâu? Các đồ chơi nào được nhắc đế trong 3 khổ thơ đầu?

* GV hướng dẫn HS phát hiện các hiện tượng chính tả: 

+  Đoạn thơ có những chữ nào viết hoa? 

+ Đoạn thơ có chữ nào dễ viết sai? 

- GV chủ động đưa các chữ dễ viết sai nếu HS chưa phát hiện ra. 

+ Khi viết đoạn văn, cần viết như thế nào? 
- GV đọc chính tả cho HS viết vào vở (quan sát HS viết để xác định tốc độ), mỗi cụm từ đọc 2 – 3 lần. 
- GV lưu ý: Mỗi cụm từ đọc 2 – 3 lần. GV cần đọc rõ ràng, chậm rãi phù hợp tốc độ viết của HS. 

- GV đọc lại một lần cả đoạn 

- GV cho HS tự soát lỗi. 
- GV cho HS đổi vở cho nhau để soát lỗi giúp bạn.

- GV kiểm tra bài viết của HS, sửa một số bài và nhận xét chung cả lớp

3. Luyện tập, thực hành (15p) 
*Bài tập 2: Ghép da hoặc gia với các tiếng để tạo thành từ ngữ đúng. Viết 3 từ ngữ vào vở.
- GV nêu bài tập.

- GVHDHS nắm vững yêu cầu bài. 

+ GV chiếu các tiếng rời lên bảng. 

- Cho HS thảo luận cặp/ nhóm.

+ HS thảo luận nhóm đối để tìm đáp án đúng. 
+ Gọi đại diện các nhóm lên bảng ghép các tiếng thành từ ngữ có nghĩa.
- GV nhận xét, tổng kết đáp án.

* Bài tập 3: Chọn từ ngữ thích hợp thay cho ô vuông
- GV nêu yêu cầu của bài tập và hướng dẫn HS làm bài tập. 

- GV giúp HS nắm vững yêu cầu của bài tập. 

- GV giải thích về hai trò chơi vừa được điền đúng tên. 

- GV tổ chức cho HS chơi Kéo cưa lừa xẻ tại chỗ với bạn ngồi cạnh để tạo không khí vui vẻ.

3. Củng cố, dặn dò: 2’

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.
	- HS viết bảng con

- HS nghe và nhắc lại

- HS nghe và quan sát đoạn viết trong SHS (3 khổ thơ đầu). 

+ 1 - 2 HS đọc lại đoạn văn nghe -viết.

+ Các bạn dang ngồi chơi bên thềm.Tên các đồ chơi là: quả thị, quả na, cối giã trầu.

+ Những chữ đầu dòng thơ viết hoa.

- HS có thể phát hiện các chữ dễ viết sai.
- HS viết bảng con một số chữ dễ viết sai.

VD: tròn xoe, giã trầu, thích chí,...; vẫy đuôi, vểnh râu,...
+ Cách trình bày đoạn văn, thụt đầu dòng 1 chữ, viết hoa chữ cái đầu tiên. 

- HS nghe - viết bài vào vở chính tả.

- HS nghe và soát lỗi:

+ Lần 1: HS nghe và soát lỗi, dùng bút mực bổ sung các dấu thanh, dấu câu (nếu có).

+ Lần 2: HS đổi vở soát lỗi cho nhau, dùng bút chì gạch chân chữ viết sai (nếu có).

- HS đọc yêu cầu của bài tập.

- HS quan sát và đọc các tiếng có trong BT1.

- HS trao đổi trong nhóm. Viết vào vở tên các sự vật trong mỗi tranh. 

- HS đọc kết quả trước lớp/ nhóm

+ cặp da, gia vị, gia đình, gia cầm, da dẻ. 

- Các nhóm khác và GV nhận xét.

- Một số HS đọc to đáp án.

- Một HS đọc to yêu cầu, cả lớp đọc thầm theo. 

- HS lắng nghe HD.
- HS tham gia chơi




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY ( Nếu có)
..................................................................................................................................
TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Sách Tiếng Việt lớp 2 - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
2. Sách Giáo viên Tiếng Việt lớp 2 - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
3. Một số trò chơi dành cho học sinh Tiểu học - Nhà xuất bản Giáo dục.

4. Tìm hiểu vốn từ của học sinh Tiểu học. Tác giả: Lê Phương Nga.

5. Hướng dẫn dạy học môn Tiếng Việt theo chương trình GDPT mới - Đỗ Ngọc Thống ( chủ biên)
6.  Tiếng việt nâng cao lớp 2 - Nhà xuất bản Giáo dục.
7. Luyện tập Tiếng Việt - Nhà xuất bản Giáo dục.
8. Dạy học Tiếng Việt 2- Nhà xuất bản Giáo dục.
9. Trò chơi thực hành Tiếng Việt lớp 2 - Nhà xuất bản Giáo dục.
10. Bài tập phát triển năng lực Tiếng Việt lớp 2 ( Đỗ Xuân Thảo- chủ biên)

11. Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Việt ở Tiểu học – Tác giả: Lê Phương Nga

12. Dạy học phát triển năng lực Tiếng Việt Tiểu học.
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